
Stt Số BD Số CMND Họ và Tên Ngày sinh Nơi đăng ký Mã NV SĐT

1 MN001 264590876 NGUYỄN THÙY AN 26/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0774599079

2 MN002 264560878 DƯƠNG NỮ LAN ANH 20/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0817147685

3 MN003 058303002383 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0528861943

4 MN004 264563606 LÊ THỊ KIM ANH 15/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0937789583

5 MN005 264585956 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 22/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0332148122

6 MN006 264579617 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG BÌNH 18/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0797379210

7 MN007 264585957 HUỲNH THỊ NGỌC CHÂU 22/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0369715412

8 MN008 264580151 BÁ THỊ VI DA 20/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0348751047

9 MN009 264573839 NGUYỄN KHẮC ĐA 11/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0817437090

10 MN010 264563700 KATƠR THỊ ĐẤM 30/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0374056361

11 MN011 264545847 TRẦN THỊ ĐÀO 20/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0327624836

12 MN012 264582618 PHÚ THỊ ĐẠT 10/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0396841480

13 MN013 264582844 BÙI THỊ HỒNG DIỄM 27/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0792269141

14 MN014 264582841 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 01/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0378030243

15 MN015 MI4500740739 KATƠR THỊ ĐIỂM 10/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0374758924

16 MN016 264566189 PATÂU AXÁ THỊ DIÊN 14/12/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0783654728

17 MN017 264573965 Nguyễn Thị Đoan 27/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0396322702

18 MN018 264556307 TRẦN THỊ MỸ DOANH 07/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0922804484

19 MN019 264588282 KA TƠR SI DƠN 28/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0354675837

20 MN020 058303000178 TRẦN THỊ THÙY DUNG 10/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0332229037

21 MN021 264586070 TRẦN NGUYỄN QUỲNH DUNG 07/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0943295871

22 MN022 58303002118 Lê Thị Mỹ Dung 8/9/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0924658645

23 MN023 264556503 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 13/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0923928231

24 MN024 264576875 VÕ THỊ MỸ DUYÊN 20/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0523325934

25 MN025 MI4500702727 HÀNG KIỀU MỸ DUYÊN 01/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0919848783

26 MN026 264579507 TRƯƠNG THỊ TRÚC DUYÊN 20/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0383113894

27 MN027 264582576 Phạm Thị Mỹ Duyên 10/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0353557150

28 MN028 058302000335 TRƯỢNG THỊ HOÀNG GIA 24/10/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0337787604

29 MN029 058303002382 LÊ THỊ KIM GIANG 12/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0924105490

30 MN030 MI4500666288 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 01/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0354009614

31 MN031 264585030 NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0325584351
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32 MN032 264567717 VÕ MINH HÀ 10/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0356263973

33 MN033 264579539 NGUYỄN THỊ MỸ HẠ 08/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0813095356

34 MN034 264579539 NGUYỄN THỊ MỸ HẠ 08/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0813095356

35 MN035 264589558 LÊ PHAN NGUYỆT HẰNG 10/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0961258715

36 MN036 264551580 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 10/12/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0925313621

37 MN037 264554776 LÊ THỊ NGỌC HẢO 11/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0839967796

38 MN038 264578270 TRÀ THỊ MỸ HẢO 26/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0522484644

39 MN039 264585726 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 29/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0385795769

40 MN040 264575603 Phan Thị Kim Hiền 24/04/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0364318091

41 MN041 264550920 CAO NGUYỄN NHƯ HIẾU 14/08/2001 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0393112254

42 MN042 058303002038 KATƠR THỊ HIẾU 30/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0334204691

43 MN043 264567751 VÕ THỊ MAI HOA 11/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0981244825

44 MN044 264545574 PHAN THỊ LỆ HÒA 04/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0357069050

45 MN045 264571347 NGUYỄN THỊ HÒA 22/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0393522506

46 MN046 264573952 NGUYỄN THỊ NGÂN HUỆ 24/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0348391314

47 MN047 264559948 TRẦN NGỌC HUỲNH HƯƠNG 12/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0927720230

48 MN048 264589559 TRƯƠNG ĐINH THUYẾT HƯỜNG 26/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0333610438

49 MN049 264579649 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 01/05/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0373911530

50 MN050 058303000390 TRẦN THỊ NHA HUYỀN 10/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0923324535

51 MN051 058303000411 PHẠM THỊ KIM HUYỀN 07/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0919497344

52 MN052 079303040222 NGUYỄN THANH HUYỀN 06/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 5 0328574130

53 MN053 264596900 VÕ THỊ XUÂN KIỀU 12/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 4 0385109285

54 MN054 264566217 CHAMALÉA THỊ LAN 16/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0392315350

55 MN055 058303001659 ĐỔNG THỊ LANH 10/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0328512840

56 MN056 058303000116 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 15/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0862528740

57 MN057 264560740 TRÀ THỊ KIM LIÊN 09/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0343027933

58 MN058 264575992 HÀ THỊ KIM LIÊN 15/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0588489771

59 MN059 264559904 ĐINH THỊ LIÊN 31/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0976421267

60 MN060 264567792 NGÔ LÊ THÙY LINH 21/05/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0332807613

61 MN061 264545532 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 20/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0339518915

62 MN062 264582725 KIỀU THỊ MỸ LINH 01/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0338458285

63 MN063 058303001650 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 14/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0929092263

64 MN064 058303000248 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 18/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0842570704

65 MN065 264589284 ĐẶNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN 12/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0797573470

66 MN066 058303002021 NGÔ ĐỖ THÙY LOAN 18/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0818004370



67 MN067 058303001720 ĐÀO LÊ KIỀU LUY 24/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0853474787

68 MN068 264569736 PINĂNG THỊ LUYỆN 28/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0984374802

69 MN069 264579562 BÙI THỊ KIM LÝ 06/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0812199411

70 MN070 264575438 ĐẠT THỊ XUÂN MAI 01/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0388179098

71 MN071 Đỗ Thị Miền 5/5/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0392846997

72 MN072 264588637 HUỲNH BÙI HẠ MY 10/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0917738400

73 MN073 264558499 LÊ NGỌC ANH MY 28/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0326990527

74 MN074 058303000078 HUỲNH VŨ KIỀU MY 28/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0889143707

75 MN075 MI4500738972 NGÔ THỊ DIỂM MY 12/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0918784157

76 MN076 58303000678 Ngô Thị Diễm My 12/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0918784157

77 MN077 MI4500741494 VÕ THỊ THÚY NGÂN 05/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0798238157

78 MN078 264589528 LÊ THỊ KIM NGÂN 20/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0971794641

79 MN079 264573949 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 08/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0838795188

80 MN080 264571560 BỘ A LÊ THỊ NGÂN 13/02/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0348717505

81 MN081 264569682 CHAMALÉA THỊ NGOANH 03/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0363115754

82 MN082 264576554 LÊ THỊ KIM NGỌC 11/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0373994084

83 MN083 264593643 PHAN DIỄM NGỌC 01/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0379399154

84 MN084 264578571 PHẠM NHƯ NGỌC 12/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0839131536

85 MN085 264577757 ĐỖ HỒNG NGỌC 02/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0365895800

86 MN086 264591553 KATƠR THỊ NGUNG 01/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0348002450

87 MN087 264567853 LÊ HOÀNG KIM NGUYÊN 29/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0393361518

88 MN088 264582629 ĐÀNG THỊ MINH NGUYỆT 07/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0394785468

89 MN089 264570988 DƯƠNG THỊ THU NGUYỆT 14/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0569089157

90 MN090 264561333 HÀ THỊ PHƯƠNG NHÃ 18/08/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0986812629

91 MN091 264596236 NGUYỄN LÊ THỊ TUYẾT NHI 18/05/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0921163266

92 MN092 264577163 TRƯƠNG THỊ BÍCH NHI 17/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0399512192

93 MN093 264573964 TRẦN THỊ NHI 12/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0387429587

94 MN094 5830300429 Phạm Linh Nhi 30/08/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0384455641

95 MN095 264573950 Nguyễn Thị Bích Nhớ 5/8/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0348414808

96 MN096 264567818 NGUYỄN LÂM TUYẾT NHƯ 04/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0392010092

97 MN097 264582839 TRẦN PHAN QUỲNH NHƯ 07/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0386367657

98 MN098 264586713 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 25/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 3 0933176832

99 MN099 264559090 LƯƠNG THỊ KIM NHUNG 29/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0522336917

100 MN100 058303001639 KATƠR THỊ NHUNG 01/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0336031647

101 MN101 264560731 NGUYỄN THỊ NỞ 07/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0815329142



102 MN102 264572901 TÀI NỮ MỸ NƯƠNG 20/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0338999896

103 MN103 264547853 Đoàn Thị Kim Oanh 22/11/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0978796660

104 MN104 264543920 NGUYỄN HOÀNG ANH PHÚ 03/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0813650204

105 MN105 264559304 QUẢNG THỊ DIỄM PHÚC 02/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0966607171

106 MN106 058303001523 ĐINH THỊ PHƯỚC 24/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0983224060

107 MN107 264579046 NGUYỄN PHÙNG THANH PHƯƠNG 21/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0927035076

108 MN108 264582939 PHẠM NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 10/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0925284878

109 MN109 264586374 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 19/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0376985921

110 MN110 264572595 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 14/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0348883715

111 MN111 058303000478 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 21/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0937800489

112 MN112 264582652 HÁN THỊ HOA PHƯỢNG 20/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0359650251

113 MN113 264572009 Huỳnh Thị Kim Phượng 19/09/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0865534975

114 MN114 058303000126 NGUYỄN THỊ KIM QUẾ 01/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0376780609

115 MN115 264593546 TRƯỢNG THỊ TRÚC QUÝ 08/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0355775017

116 MN116 264589542 Đặng Xuân Quý 12/24/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0707104465

117 MN117 215579458 NGUYỄN THỊ TRÚC QUYÊN 05/09/2003 Sở GD&ĐT Bình Định NLS 1 0964145903

118 MN118 264579636 TRẦN THỊ THU QUYÊN 26/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0342240773

119 MN119 264570042 VĂN TÚ QUYÊN 22/05/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0362118722

120 MN120 058302000348 NGUYỄN LÊ LAM QUYÊN 10/07/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0987239173

121 MN121 264557574 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 21/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0784045298

122 MN122 264585031 NGUYỄN THỊ QUỲNH 07/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0879234365

123 MN123 56303000200 Bùi Lê Trường Sa 18/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0586268402

124 MN124 264576012 PHẠM THỊ THANH SEN 08/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0585093954

125 MN125 264579485 VÕ THỊ KIM SƯƠNG 22/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0397417455

126 MN126 264580918 PHẠM THỊ TỐ TÂM 30/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0373792659

127 MN127 264593321 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 11/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0968744624

128 MN128 058303002076 KA THỊ KIM THANH 24/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0385975334

129 MN129 264567758 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 26/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0399158824

130 MN130 264583182 KIỀU NỮ THANH THẢO 10/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0379976085

131 MN131 058303001081 NGUYỄN NHẬT MINH THI 05/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 4 0908731017

132 MN132 264579840 Tô Thị Kim Thơ 1/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0933985317

133 MN133 264593543 MÃ THỊ KIM THỌ 03/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0396237154

134 MN134 MI4500723421 LÊ TRẦN HUYỀN THOA 21/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0375665674

135 MN135 058303000106 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 06/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0354314734

136 MN136 264586650 VÕ MINH THƯ 20/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0395476154



137 MN137 264579660 MAI DƯƠNG MINH THƯ 16/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0522493725

138 MN138 264556606 ĐÀO THỊ THANH THƯ 27/09/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0963387023

139 MN139 264577195 CAO THỊ NINH THUẬN 16/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0797391910

140 MN140 264561159 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 13/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0987846734

141 MN141 058303001471 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 03/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0396250349

142 MN142 264576560 NGUYỄN HÀ THY 07/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 1 0786037722

143 MN143 264577740 LÊ THỊ MINH THY 12/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 3 0357631107

144 MN144 264559419 PHÚ THỊ THỦY TIÊN 10/02/2001 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0354824640

145 MN145 264582392 NGUYỄN THỊ THU TRÂM 20/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0389845006

146 MN146 264577922 ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM 31/01/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0924011867

147 MN147 264577632 Nguyễn Bảo Trâm 24/06/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0908599514

148 MN148 264590801 NGUYỄN THANH TRANG 03/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0775541109

149 MN149 264577197 TRẦN THANH TRANG 21/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0924488278

150 MN150 264584970 THỊ TRANG 01/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0343089413

151 MN151 058302000375 CHAMALÉA THỊ TRANG 09/05/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0961935882

152 MN152 264556847 NGUYỄN NGỌC TRINH 21/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 5 0908372863

153 MN153 264586954 NGUYỄN NGỌC UYÊN TRINH 08/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0793826420

154 MN154 264535956 NGUYỄN THỊ KIM TRINH 10/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0384979265

155 MN155 264556847 NGUYỄN NGỌC TRINH 21/09/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0908372863

156 MN156 264565528 Nguyễn Thị Tú Trinh 25/07/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0812239257

157 MN157 058303000618 TRẦN KIỀU TRÚC 06/10/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 4 0394419259

158 MN158 264582605 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 26/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0888454941

159 MN159 264567898 NGUYỄN THANH TRÚC 13/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0915392465

160 MN160 264583094 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 27/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0925156832

161 MN161 058303000674 HỒ THANH TRÚC 29/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 3 0918493721

162 MN162 264582605 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận HB 0888454941

163 MN163 264570142 VÕ MINH TUYỀN 25/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0838728158

164 MN164 264568737 A ĐỚ THỊ TUYẾT 15/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0366011475

165 MN165 264557509 NGUYỄN THỊ MINH UYÊN 21/04/2003 Sở GD&ĐT Lâm Đồng NLN 1 0941661623

166 MN166 264551784 NGUYỄN THỊ NGỌC UYỂN 02/12/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0365103596

167 MN167 264593605 QUẢNG THỦY THẢO VÂN 12/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0972929361

168 MN168 264590981 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 30/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0827837145

169 MN169 264549454 NGUYỄN THỊ THANH VI 24/02/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLS 2 0868607350

170 MN170 264566175 THỊ VIÊN 02/03/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0862517745

171 MN171 264587593 ĐẠO THỊ THU VIỆT 03/04/2002 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 2 0355095860



172 MN172 264557967 NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG VY 26/08/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0798595204

173 MN173 264552486 HỒNG HẰNG TRÚC VY 18/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0824547565

174 MN174 264567742 LÊ MAI TRƯỜNG VY 25/04/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0888066726

175 MN175 264567995 LÊ THỊ THU VY 20/07/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 5 0364678281

176 MN176 058303000523 VÕ THỊ NHƯ Ý 02/11/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0877767477

177 MN177 058303002381 ĐẶNG THỊ KIM YÊN 30/06/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0918663795

178 MN178 261428863 ĐÀNG LƯƠNG THỊ THU YẾN 24/06/2003 Sở GD&ĐT Bình Thuận NLN 4 0395558915

179 MN179 264593648 PHÚ THỊ KIM ZON 15/01/2003 Sở GD&ĐT Ninh Thuận NLN 1 0372761797

Thống kê số lượng đăng ký vào hệ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Phân hiệu Ninh Thuận - 2021

(Số này đã loại trừ thí sinh đăng ký trùng nhau giữa thi THPT và xét học bạ)

Nguyện vọng 1 120 Sở Bình Thuận 1

Học bạ 16 Sở Lâm Đồng 1

Cộng: 136 sở Bình Định 1

N Vọng >1 43 Sở Ninh Thuận 176

Tổng 179 Tổng cộng 179

Tổng hợp từ:  NLS, NLN, học bạ


